
ST

T
SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

1 BKCB8961 Lê Thành An 16/11/1996 Đồng Nai 7h30 104-Nhà C6

2 BKCB8962 Nguyễn Đoàn Phúc An 23/11/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

3 BKCB8963 Nguyễn Thùy An 05/9/2004 Đắk Lắk 7h30 104-Nhà C6

4 BKCB8964 Nguyễn Hồng Ân 20/7/1979 Đồng Tháp 7h30 104-Nhà C6

5 BKCB8965 Trần Thị Hồng Ân 27/12/2000 Ninh Thuận 7h30 104-Nhà C6

6 BKCB8966 Lê Lâm Minh Anh 20/12/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

7 BKCB8967 Ngô Ngọc Minh Anh 08/10/2002 TP.HCM 7h30 104-Nhà C6

8 BKCB8968 Ngô Thị Kim Anh 22/8/1999 Quảng Ngãi 7h30 104-Nhà C6

9 BKCB8969 Nguyễn Ngọc Kiều Anh 05/5/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

10 BKCB8970 Nguyễn Phạm Trâm Anh 24/11/2004 Bình Phước 7h30 104-Nhà C6

11 BKCB8971 Hoàng Nguyệt Ánh 17/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

12 BKCB8972 Hồ Thị Y Băng 03/8/2003 Long An 7h30 104-Nhà C6

13 BKCB8973 Lê Thị Nhất Băng 12/12/2004 Gia Lai 7h30 104-Nhà C6

14 BKCB8974 Trần Thái Bảo 01/02/2003 Tiền Giang 7h30 104-Nhà C6

15 BKCB8975 Trần Công Binh 02/5/1980 Quảng Ngãi 7h30 104-Nhà C6

16 BKCB8976 Phùng Thị Khánh Bình 20/7/2005 Khánh Hòa 7h30 104-Nhà C6

17 BKCB8977 R'mah - H' Byan 05/3/2001 Gia Lai 7h30 104-Nhà C6

18 BKCB8978 Hà Thị Bảo Chân 10/12/2004 Gia Lai 7h30 104-Nhà C6

19 BKCB8979 Lê Bảo Châu 23/12/2003 Gia Lai 7h30 104-Nhà C6

20 BKCB8980 Trần Thị Ngọc Châu 14/8/2003 Hà Tĩnh 7h30 104-Nhà C6

21 BKCB8981 Vũ Ngọc Minh Châu 16/9/2000 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 104-Nhà C6

22 BKCB8982 Nguyễn Thị Mỹ Chi 02/5/2000 Khánh Hòa 7h30 104-Nhà C6

23 BKCB8983 Kiều Lê Thủy Chung 17/9/1978 Đồng Nai 7h30 104-Nhà C6

24 BKCB8984 Huỳnh Thị Thu Cúc 20/10/2001 Ninh Thuận 7h30 104-Nhà C6

25 BKCB8985 Đặng Ngọc Kim Cương 01/02/2003 Đồng Tháp 7h30 104-Nhà C6

26 BKCB8986 Nguyễn Đình Dân 11/3/1990 Bến Tre 7h30 104-Nhà C6

27 BKCB8987 Huỳnh Trí Đạt 28/6/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

28 BKCB8988 Nguyễn Phương Đạt 17/6/2003 Long An 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

29 BKCB8989 Trần Anh Đạt 05/12/2000 Quảng Ngãi 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

30 BKCB8990 Điểu Minh Đức 02/10/2005 Bình Phước 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

31 BKCB8991 Phạm Minh Đức 26/01/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

32 BKCB8992 Võ Minh Đức 04/5/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

33 BKCB8993 Nguyễn Thụy Mỹ Dung 07/12/2002 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

34 BKCB8994 Phạm Thị Phương Dung 02/3/1989 Thanh Hóa 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

TRUNG TÂM KỸ THUẬT ĐIỆN TOÁN

DANH SÁCH DỰ THI CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Ngày Thi: 10/12/2023 - Giờ thi: 7h30

Địa điểm thi: Nhà C6 - 268 Lý Thường Kiệt P14 Q10 (Hoặc Cổng 3 - 142 Tô Hiến Thành P14 Q10) - ĐT: 0902 44 91 98



ST

T
SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GIỜ THI PHÒNG THI GHI CHÚ

35 BKCB8995 Hoàng Nguyên Dũng 29/8/1999 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

36 BKCB8996 Đỗ Thị Thùy Dương 21/7/2001 Long An 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

37 BKCB8997 Trần Thị Thùy Dương 01/8/2000 Đồng Nai 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

38 BKCB8998 Đỗ Thị Kim Duyên 01/11/2003 Ninh Thuận 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

39 BKCB8999 Nguyễn Đặng Hoàng Gia 08/11/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

40 BKCB9000 Trần Thị Nguyệt Hà 28/8/1996 Ninh Bình 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

41 BKCB9001 Hà Ngọc Hân 05/3/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

42 BKCB9002 Nguyễn Hoài Hân 08/8/2003 Khánh Hòa 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

43 BKCB9003 Nguyễn Ngọc Hân 27/5/2004 Bạc Liêu 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

44 BKCB9004 Nguyễn Thị Ngọc Hân 02/7/2004 Lâm Đồng 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

45 BKCB9005 Nguyễn Huỳnh Mỹ Hạnh 13/12/2002 Đồng Tháp 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

46 BKCB9006 Vũ Thị Ngọc Hậu 14/3/2004 Bình Phước 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

47 BKCB9007 Huỳnh Thị Xuân Hiền 10/9/1984 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

48 BKCB9008 Lê Minh Hiền 12/9/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM1-Lầu 5-Nhà C6

49 BKCB9009 Nguyễn Thị Hiền 09/9/2001 Nghệ An 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

50 BKCB9010 Nguyễn Thị Diệu Hiền 02/5/2001 Bình Dương 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

51 BKCB9011 Trịnh Thị Thu Hiền 19/8/1978 Thanh Hóa 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

52 BKCB9012 Bùi Hồ Trung Hiếu 10/12/2004 Sóc Trăng 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

53 BKCB9013 Bùi Ngọc Hiếu 08/8/2004 Khánh Hòa 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

54 BKCB9014 Mai Xuân Hiếu 21/8/1993 Bình Định 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

55 BKCB9015 Nguyễn Anh Thảo Hoa 30/6/2002 Gia Lai 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

56 BKCB9016 Nguyễn Văn Hòa 18/5/2002 Thanh Hóa 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

57 BKCB9017 Dương Việt Hoàng 28/01/2001 Phú Yên 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

58 BKCB9018 Lê Dương Huân 16/4/1999 Ninh Thuận 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

59 BKCB9019 Nguyễn Thị Thu Hương 12/7/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

60 BKCB9020 Nguyễn Thị Út Hương 08/8/2000 Lâm Đồng 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

61 BKCB9021 Nguyễn Xuân Hương 10/10/2003 Bà Rịa - Vũng Tàu 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

62 BKCB9022 Trần Thị Mỹ Hương 17/02/1998 Đồng Nai 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

63 BKCB9023 Trần Thiên Hương 19/7/2004 Quảng Nam 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

64 BKCB9024 Nguyễn Quốc Huy 07/11/1996 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM2-Lầu 5-Nhà C6

65 BKCB9025 Nguyễn Châu Khánh Huyền 03/5/2004 Ninh Thuận 7h30 PM3-Lầu 5-Nhà C6

66 BKCB9026 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 22/7/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM3-Lầu 5-Nhà C6

67 BKCB9027 Trần Thị Mỹ Huyền 25/10/2003 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM3-Lầu 5-Nhà C6

68 BKCB9028 Tạ Như Huỳnh 26/6/2002 Cà Mau 7h30 PM3-Lầu 5-Nhà C6

69 BKCB9029 Phạm Phùng Đăng Khải 06/01/1999 Ninh Thuận 7h30 PM3-Lầu 5-Nhà C6

70 BKCB9030 Nguyễn Ngọc Mai Khanh 09/9/2004 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM3-Lầu 5-Nhà C6

71 BKCB9031 Huỳnh Tuấn Khoa 19/4/1999 Cà Mau 7h30 PM3-Lầu 5-Nhà C6

72 BKCB9032 Nguyễn Tuấn Kiệt 13/11/2005 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM3-Lầu 5-Nhà C6
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73 BKCB9033 Lê Phạm Thiên Kim 01/12/2001 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM3-Lầu 5-Nhà C6

74 BKCB9034 Đoàn Huỳnh Như Lan 14/10/2002 Bà Rịa - Vũng Tàu 7h30 PM3-Lầu 5-Nhà C6

75 BKCB9035 Thi Diễm Lan 28/12/1988 Thành phố Hồ Chí Minh 7h30 PM3-Lầu 5-Nhà C6

76 BKCB9036 Huỳnh Lê 14/4/2002 Sóc Trăng 7h30 PM3-Lầu 5-Nhà C6
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